
ỦY BANẤNHẬN DẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THANH_7PHọ HO CI-H MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SƠ XAY DLWG 
Sổ: 20255 /TB-SXD-KTVLXD Thành phố Hồ ChíMinh, ngày 09 tháng 6 năm 2026 

THÔNG BÁO 
V/V công bổ giá vật liệu Xây dựng 

trên địa bàn Thành pllô Hồ Clìí Mính thảng 5/2026 

Căn Cứ Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19 tháng 6 năm 2023; 
,Căn Cứ Luật Xây dụng số 50/2014/QH13 ngày W18 tháng 6 năm 201A; 

Luật Sô 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 Sứa đôi, bô Sung một Sô điêu 
của Luật Xây dựng; 

Căn ̀ Cứ Nghị định Số 1`0/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 
CĨIÍDỈI phủ Vê qulản lý chỉ phí đâu tư Xây dựng; 

Căn Cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ 
tru-ỏng Bộ Xây dựng Về hướng dẫn một số nộĩ dung Xác định Và quán 1ý chỉ phí 
đầu tư Xây dựng (đã được Sửa đổi, bổ Sung tại Các Thông tư Số 14/2023/TT-BXD 
ngày 29 tháng 12 năm 2023; Thông tư Sổ 01/2025/TT-BXD ngày 22 tháng O1 
năln 2025; Thông tư số 60/2025/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Bộ 
trưỏng Bộ Xây dựng); 

Căn cứ Quyết định Số 1569/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2025 của 
Ủy ban nhân dân Thàrlh phố về úy quyền cho Giám đốc SỞ Xây dựng Và Úy ban 
nhân dân Xã, phường, đặc khu thực hiện một số nhiệm Vụ, quyền hạn của Úy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Mình trong công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh 
Vực Xây dựng; 

Sở Xây dựng công hổ giá Vật liệu Xây dụng Và một Sổ Vật tư phổ biển 
trOng`công trình Xây dựng đê làm CƠ Sở tham khảo trong Việc Iập Và quản lý chỉ 
phí đâu tư Xây dựng Công trình trên địa bàn Thành phô Hô Chí Mính như Sau: 

I. Nội dung công ĨỈ)ổ giá 
NHÓM 1. THÉP XÂY DỤNG 
1.1. Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL 
Theo Công Văn Sổ 362/ĨMN-KD ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Công ty 

TNTHH Một thành viên Thép Miên Nam - VNSteeI. 
1.2. Công ty TNHH Thép Vina Kyoei 
Theo Công Văn số 04.26/VKS-KKG ngày 03 tháng 4 năm 2026 của Công 

ty TNHH Thép Vina Kyoei. 
NHÓM 2. XI MĂNG
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2.1. Chi nhánh Công ty Cổ phần Xí mãng Thăng Long 
Theo Công Văn số 30/2025/CV-CNTL-TT ngày 24 tháng 12 năm 2025 

của Chi nhánh Công ty Cô phần XỈ măng Thăng Long. 
2.2. Chi nhảnh Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên - Xí nghiệp 

Tiêu thụ và Dịch Vụ xi măng Vicem Hà Tiên 
Theo Công Văn Số 299/TTDV-PTT ngày 07 tháng 5 năm 2026 của Chi 

nhánh Công ty CP Xí măng Vicem Hà Tiên - Xí nghiệp Tiêu thụ Và Dịch Vụ XỈ 
mãng Vicem Hà Tiên. 

2.3. Chi nhánh phía Nam Công ty Cổ phần Xi mãng Cẩm Phả 
Theo Công Văn số i8A/`CV-CNPN ngày 10 tháng 02 năm 2026 của Chì 

nhánh phía Nam Công ty Cô phân Xỉ măng Câm Phá. 
2.4. Công ty TNHH Kinh doanh Tiếp thị Xí măng Fico - YTL 
Theo Qông Văn Sổ 133 ngày 21 tháng 4 năm 2026 của Công ty TNIỈH 

Kinh doanh Tíêp thị XỈ măng Fico - YTL. 
2.5. Công ty TNHH MTV Xi mãng Hạ Long 
Theo Công Văn số 0433/TB-VCHL-KDTT ngày 13 tháng 3 năm 2026 của 

Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long. 
2.6. Công ty Cỗ phần Phát triển Sài Gòn 

W ` 
Theo Công Văn số 31/CV/SDC ngày 01 tháng 4 năln 2026 của Công ty 

Cô phân Phát t1`ĩên Sài Gòn. 
NHÓM 3. VỮA 
Không có đơn Vị tham gia công bổ giá. 
NHÓM 4. DÂY, CÁP ĐIỆN 
4.1. Công ty CP Dây Cáp điện Việt Nam (CADIVI) 
Theo Công Văn Số 6661/CV-K.KD ngày 06 tháng 8 năm 2025 của Công 

ty CP Dây Cáp điện Việt Naln (CADIVI). 
NHÓM 5. ỐNG CỐNG, CỌC BỂ TÔNG 
5.1. Công ty TNHH Xây dựng Công trình Hùng Vương 
Theo Công Văn số 33 CVHV.25 ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Công ty 

TNHH Xây dựng Công trình Hùng Vưong. 
NHÓM 6. VẶT LIỆU LỢP 
6.1. Công ty TNHH Tôn Pomina 
Theo Công Văn số 166/2025-PMN ngày 17 tháng 12 năm 2025 của Công 

ty TNHH Tôn Pomina. 
NHÓM 7. GẠCH KHÔNG NUNG 
7.1. Công ty Cỗ phần Vật liệu xanh Đại Dũng
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Theo Công Văn số Q1.2026/CBG-SXD ngày`02 tháng 01 năm 2026 Và Số 
Q2-3.2026/CBG-SXD năm 2026 của Công ty Cô phân Vật liệu Xanh Đại Dũng. 

7.2. Công ty Cỗ phần Tư vẩn Thiết kế - Xây dựng Lê Hùng 
Ụ ` 

Theo Ọông Vận cố 01/CBG/2026 ngày 28 tháng 11 năm 2026 của Công ty 
Cô phân Tư Vân Thíêt kê - Xây dựng Lê Hùng. 

7.3. Công ty Cỗ phần Vật liệu Và Xây dựng Bình Dương 
7 ` 

Theo Công \'ăn số 53lMC-BCA ngày 12 tháng 3 năm 2026 của Công ty 
Cô phân Vật liệu và Xây dựng Bình Dương. 

NHÓM 8. VẬT LIỆU ỐP LÁT 
8.1. Công ty Cỗ phần Thạch Bàn Sài Gòn 
Theo Công xíăn gổ 01.26fDNCBG-TPHCM-TBSG ngày 01 tháng 01 năm 

2026 của Công ty Cô phân Thạch Bàn Sài Gòn. 
8.2. Công ty TNHH Sơn Thạch 
Theo Công Văn số 01/CVST ngày 01 tháng 01 năm 2026 của Công ty 

TNHH Sơn Thạch. 
8.3. Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Đồng Tâm 
Theo Công Văn Số 50/2026/CV-I`<D/TMĐT ngày 09 tháng 3 năm 2026 

của Công ty TNHH MTV Thương mại Đông Tâm. 
NHÓM 9. ĐÁ 
9.1. Công ty Cỗ phần Tân Cang 

W ` 
Theo Công xĩăn số 55/08/2024-TC ngày 23 tháng 8 năm 2024 của Công ty 

Cô phân Tân Cang. 
9.2. Doanh nghiệp khaí thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Mính 1 

Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm. 
9.03. Đá Xây dựng tham khảo giá thị trường theo bảo cáo tình hình giá 

của các Uy ban nhân dân phường, Xã, đặc khu 2 

Chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm. 
NHÓM 10. CÁT 
10.1. Công ty Cỗ phần Tân Cang 

1 ` 
Theo Công ̀ lăn Số 55/08/2024-TC ngày 23 tháng 8 năm 2024 của Côngty 

Cô phân Tân Cang. 

' Đổi Vớí các đơn Vị chưa CÓ thông tín về quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng; đề nghị các tổ chức, cả nhân khi có nhu 
Câu tham khảo giá thì phải liên hệ với doanh nghiệp khaí thác đề được cung cấp thông tin và hồ SƠ chất lượng 
Ttu'ong úng. 
2 Sở Xây dựng nhận được báo cáo của 10 đơn vị: phường Thạnh Mỹ Tây, phường Chánh Hưng, phường Hòa Lợi, 
phưòng Bình Tân, phường Phú Thọ, phường Phú Lâm, phường Gia Định, phường Tân Hưng, phường Trung Mỹ 
`Tây, xã Tháí Mỹ; trong đó có 0] đơn vị báo Cáo CƠ bản phù họp quy định.
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10.1. Doanh nghiệp khai thác khoảng sản trên địa bàn Thành phổ 
Hồ Chí Minh ' 

Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm. 
10.2.ỢCát Xây dựng tham khảo giá thị trường theo bảo cáo tình hình 

giá của các Uy ban nhân dân phường, Xã, đặc khu 2 

Chi tiết theo Phụ 1ụC 2 đính kèm. 
NHÓM 11. COFFA 
Không có đơn Vị tham gia công bố giá. 
NHÓM 12. BÊ TÔNG NHỰA NÓNG 
12.1. Công ty Cổ phần Công trình Gíao thông Sài Gòn 

Ữ ` 
Theo Công Văn số 324/CTGTSG ngày 20 tháng 4 năm 2026 của Công ty 

Cô phân Công trình Giao thông Sài Gòn. 
12.2. Công ty TNHH bê tông nhựa nóng Anco 
Theo Công Văn Sổ 0104/ANCO ngày O1 tháng 4 năm 2026 của Công ty 

TNI-II-I Bê tông nhựa nóng Anco. 
NHÓM 13. NHỰA ĐƯỜNG NHỦ TƯƠNG 
13.1. Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn 

Ơ ` 
Theo Công Văn Sổ 324/CTGTSG ngày 20 tháng 4 năln 2026 của Công ty 

Cô phân Công trình Giao thông Sài GÒI1. 
13.2. Công ty TNHH Cung ứng Nhựa đưò`ng (ADCO) 
Theo Công Văn số 645/ADCO-HC ngày 01 tháng 5 năm 2026 của Công ty 

TNPIIÃ Cung ứng Nhựa đường (ADCO). 
13.3. Công ty Cỗ phần Carbon Việt Nam - Chí nhánh Đồng Nai 
Thẹo ọông Văn số 78/2026/CV-TGD ngậy 01 tháng 4 năm 2026 của 

Công ty Cô phân Carbon Việt Nam - Chi nhánh Đông Nai 
NHÓM 14. BÊ TÔNG THƯỢNG PHẨM (bê tông trộn Sẵn) 
14.1. Công ty Cổ phần Bê tông, Và Xây lắp Hodeco 
Theo Cẵôngệ Văn Sổ 02/BTHOIDIECO/03/2026 ngày 18 tháng 3 năm 2026 

của Công ty Cô phân Bê tông Và Xây lăp Hodeco. 
14.2. Công ty Cỗ phần Săn Xuất - Thư0'ng mại và Xây dựng Việt 

Hàn 
Thệo Qông Văn ẹổ VHC/GBT/01/2026 ngày 05 tháng 01 năm 2026 của 

Công ty Cô phân Sản Xuât - Thương mại Và Xây dựng Việt Hàn. 
NHÓM 15. TRỤ ĐỀN 
Không có đơn Vị tham gia công bố giá. 
NHÓM 16. VẢI ĐỊA KÝ THUẬT
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16.1. Công ty Cỗ phần Săn xuất Thương mại Liên Phát 
Theo Qông Văn eổ 260301-05/CV-LP ngày 01 tháng 3 năm 2026 của 

Công ty Cô phân Sản xuât Thương mại Liên Phát. 
NHÓM 17. RỌ ĐÁ 
17.1. Công ty Cỗ phần Sản Xuất Thương mại Liên Phát 
Theo Công Văn ,Số 260301-05/CV-LP ngày 01 tháng 3 năm 2026 của 

Công ty Cô phân Sản xuât Thương mạĩ Liên Phát. 
NHÓM 18. SƠN, BỘT BẢ CÁC LOẠI 
18.1. Công ty TNHH Thương mại Dịch Vụ Xây dựng Hoàng Gia 
Theo Công Văn Số 26025/CV-HG ngày 04 tháng 5 năm 2026 của Công ty 

TNT-IIỈ Thương mại Dịch Vụ Xây dựng Hoàng Gia. 
18.2. Công ty Cỗ phần Săn Xuất Sơn Hà Nội 

7 
T`heo Công Văn Số 01.11/CV-2025 ngày 25 tháng 11 năm 2025 của Công 

ty Cô phân Sản Xuât Sơn Hà Nội. 
18.3. Công ty TNHH Yulung Paint Manufacturing (Việt Nam) 
Theo Công Văn Số 01/CV-YL ngày 10 tháng 7 năm 2025 của Công ty 

TNPHT Yulung Paint Manufacturing (Việt Nam). 
18.4. Công ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam) 
Theo Công Văn Sổ 01/2026/NPV ngày 02 tháng 01 năm 2026 của Công ty 

TNIHT Nippon Paĩnt (Việt Nam). 
18.5. Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mó'í 
Theo Công Văn Số 01.12.25/TIẩ1\/I ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Công 

ty TNPHẮ Sơn Thê Hệ Mới. 
18.6. Công ty TNHH Sơn KOVA NANOPRO 
Theo Công Văn số 01-2026/CV-KN ngày 12 tháng 01 năm 2026 và Số 02- 

2026/CV-KOVA ngày 17 tháng 3 năm 2026 của Công ty TNHH Sơn KOVA 
NANOPRO. 

18.7. Công ty Cỗ phần Sơn Và chẩt phũ Hòa Bình 
Theo Qông Văn số ,O2-2026/CV-KOVA ngày 17 tháng 3 năm 2026 của 

Công ty Cô phân Sơn Và chât phủ Hòa Bình. 
18.8. Công ty Cỗ phần Sívico 

7 ` 
Theo Công Văn số 02/2026/SVC ngày 05 tháng 5 năm 2025 của Công ty 

Cô phân SỈVỈC0. 
18.9. Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam 
Theo Công Văn Sổ 04-1/2026 ngày 25 tháng 3 năm 2026 của Công ty 

TNPII1 Sơn TOA Việt Nam. 
18.10. Công ty TNHH Akzo Nobel Việt Nam

Ề=
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Theo Công Văn số AN 24/26 ngày 01 tháng 5 năm 2026 của Công ty 
TNHH Akzo Nobel Việt Nam. 

18.11. Công ty TNHH Revolution Paint 
Theo Công Văn Số ĐKG_01/2026 ngày 01 tháng 02 năm 2026 của Công 

ty TNPIPI Revolution Paint. 
18.12. Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam 
Theo Công Văn số SLS/041/2026 ngày 01 tháng 3 năm 2026 của Công ty 

TNHH Sơn Jotun Việt Nam. 
NHÓM 19. TẤM THẠCH CAO 
Không có đon Vị tham gia công bổ giá. 
NHÓM 20. ỐNG NHỰA 
20.1. Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu Xanh 
Theo Công Văn Số IQ4/CV/Europipe-26 ngày 10 tháng 4 năm 2026 của 

Công ty Cô phân Nhựa Châu Au Xanh. 
20.2. Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa 
Theo Công Văn Sổ 123/CV/ĐH-26 ngày 12 tháng 5 năm 2026 của Công ty 

TNPHỈ Nhựa Đạt Hòa. 
20.3. Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Phía Nam 

` 
Theo Công ,Văn Số 03/`CV/TPN-26 ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Công ty 

Cô phân Nhựa Thiêu Niên Tiên Phong Phia Nam. 
NHÓM 21. BÓNG ĐỀN VÀ PHỤ KIỆN ĐIỆN 
21.1. Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tín Lợi 
Theo Công Văn số 009/TL2025 ngày 21 tháng 7 năm 2025 của Công ty 

TNHH Xây dựng Thương mại Tín Lợi. 
21.2. Công ty TNHH Sản Xuất-Thương mại Hưng Phú Hãi 
Theo Công Văn số 01/2026PIPPI/TBG ngày 01 tháng 3 năm 2026 của 

Công ty TNHH Sản Xuât-Thương mại Hung Phú Hái. 
21.3. Công ty TNHH Sản Xuất Thương mại Và Xây dựng Thiên Minh 
Theo Công Văn Số 052-2026TM/TBG ngày 02 tháng 02 năm 2026 của 

Công ty TNHH Sản Xuât Thương mại Và Xây dựng Thiên Minh. 
NHÓM 22. CỬA 
22.1. Công ty Cỗ phần Alumin Japan 
Theo Qông Văn số 01/2025/ALMJP-CV ngày 01 tháng 10 năm 2025 của 

Công ty Cô phân Alumin Japan. 
22.2. Công ty TNHH Săn xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Đại Tân 

Thành
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Theo Công Văn Số OIĐTT ngày Ọ4 tháng 01 năm 2026 của Công ty 
TNPHỈ Sản xuât Thương mại Xuât nhập khâu Đại Tân Thành. 

22.3. Công ty Cổ phần Thương mại 125 
7 ` 

Theo Công Văn số 002/V1Xd125 ngày 15 tháng 4 năm 2026 của Công ty 
Cô phân Thương mại 125. 

22.4. Công ty TNHH Nhôm Nam Sung 
Theo Công Văn Sổ 0226/2026/NS-CV ngày 26 tháng 02 năm 2026 của 

Công ty TNPÌII Nhôm Nam Sung. 
NHÓM 23. KÍNH XÂY DỤNG 
Không có đơn Vị tham gia công bố giá. 
NHÓM 24. MÀNG PHẢN QUANG 
24.1. Công ty TNHH Đỉnh Phương Nam 
Theo Công Văn Sổ 01/2026/CV-ĐPN ngày 26 tháng 3 năm 2026 của 

Công ty TNPIIẮ Đinh Phương Nam. 
NHÓM 25. VẬT LIỆU VÀ CẨU KIỆN KHÁC 
25.1. ty TNHH Sigen 
Theo Công Văn số 94/2025/SIGEN ngày 25 tháng 12 năm 2025 của Công 

ty TNHH Sigen. 
25.2. Công ty TNHH GPS Việt Nam 
Theo Công Văn Sổ 1503/GPS/CV/2026 ngày 15 tháng 3 năm 2026 của 

Công ty TNHH GPS Việt Nam. 
25.3. Công ty Cỗ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam, tên viết tắt là 

BUSADCO 
Thẹo Qông Văn Sổ 251/CV-KHCNVIXI ngày 25 tháng 12 năm 2025 của 

Công ty Cô phân Khoa học Công nghệ Việt Nam. 
25.4. Công ty Cổ phần BESTMIX 
Thẹo Qông Văn số BM24410TV/SXD ngày 05 tháng 3 năm 2026 của 

Công ty Cô phân BESTMIX. 
25.5. Công ty Cổ phần INDECONS VINA 

Ơ ` 
Theo Công Văn Số 27-2026/CV ngày 12 tháng 03 năm 2023 của Công ty 

Cô phân Indecons Vina. 
II. Một số nội dung cần lưu ý 
1. Văn bản cung Cấp thông tin giá, đinh kèm bảng niêm yết giá sản phẩm, 

hàng hóa của các doarllĩ nghiệp sản Xuất, kinh doallh nêu trên được công bổ kèm theo 
Tlìông báo này được đãng tải trên Trang thông til1 điện tử của Sở Xây dựng 
Thành phổ Hồ Chí Minh theo địa chỉ https://Sgtcc.l10cllímínhcity.g0v.Vn/'I`iIl- 
tuc/Thong-bao. 

""`5
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2. Giá công bố nêu trên được Xác định Và công bổ theo giá niêm yết do 
các đơn Vị Sán Xuất, kinh doanh cung cập, đồng thời có tham khảo giá thị trường; 
chưa loại trừ các khoản chiết khẩu, hoa hồng, ưu đãi (nếu có) của các đơn Vị sản 
Xuất, kinh doanh. 

3. Ọiá công bổ của các loại Vật liệu phổ biến nêu trên không dùng để 
thanh quyêt toán. Việc thanh quyêt toán chi phi pliải thực hiện phù họp theo quy 
định pháp iuật hiện hành. 

4. Tổ chức, cá nhân liên quan khi Sử dụng thông tin Về giá Vật iiệu để lập 
Và quản lý chi phí đậu tư Xây dựng công trình: 

- Trường hợp Vật liệu Xây dựng chưa có trong công bổ giá hoặc đã có 
nhưng chúng loại Vật Iiệu không phù hợp Với yêu cầu Về tiêu chuẩn, quy Chuẩn, 
chất lượng, khả năng cung ưng Và các điều kiện cụ thể khác theo từng dự án, 
công trình thì giá Vật liệu Xây dựng đễ Xác định giá Xây dụng công trình được thu 
thập, tổng họp, phận tích, đánh giá Iựa chọn trên cơ Sở tham khảo các nguồn 
thông tin Về giá Vật liệu Xây đựng theo hướng dẫn tại Thông tư Số 14/2023/TT- 
BXD. 

- Khuyến khích lựa chọn Vật liệu Xây đựng tiết kiệm tài nguyên khoáng 
Sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trưòng khi lập báo cáo nghiên cứu khả 
thi, thiết kể Xây dựng Và Xác định chi phi đầu tư Xây dựng cho công trinh, dự án 
nhưng phải đảm bảo hiệu quả đầu tư Và đáp ứng yêu cầu của dự án; trưòng hợp 
dự án có yêu cầu phải sứ dụng Vật liệu Xây dụng đặc thù, không phổ biển trên thị 
trường, hoặc Sử dụng Vật liệu nhập khẩu thi phải thuyết minh Cụ thể trong Báo 
cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khá thì, Báo cáo kinh tế - kỹ 
thuật Và thuyết minh thiểt kể Xây dựng theo quy định. 

- Phái hoàn toàn chịu trách nhiệm khi lựa chọn Sử dụng thông tin giá Vật 
Iiệu trong Bảng công bổ này, chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư Xây dựng 
theo đúng quy định của Luật Xây đụng, Luật Sửa đổi, bổ Sung một số điều của 
Luật Xây dựng Và các quy định hiện hành có liên quan. 

- Khi các đơn Vị thực hiện khảo Sát, Xác định giá Vật iiệu; đề nghị lưu ỷ 
Về Việc Vật liệu phải đáp ứng yêu cầu Về chất Iượng sản phẩm, hàng hóaị quy 
chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa, Luật Tiêu chuẩn Và quy chuẩn kỹ thuật. 

- Thường Xuyên rả soát, báo cáo và đề Xuất Sở Xây dựng cập nhật các 
loại Vật liệu Xây dựng chủ yếu, thiết bị công trình phổ biến vào danh mục để Xem 
Xét công bố giá; các khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp, kiến nghị (nếu có), 
để được hướng dẫn, hoặc tổng hợp báo cáo Bộ Xây đựng tháo gỡ kịp thời. 

5. Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư Sổ 04/2023/TT-BXD ngày > 

30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Xây dựng: "Đổi vó-z' các tố chức, cả nhân sản xuất, 
nhập khầu hàng hóa VLXD đã được cấp Giấy chúng nhận hợp quy phù hợp Quy 

i` 

chuấn kỹ thuật QC WV I 6.'20I 9/BXD và Giấy ,Chúng nhân côn ,hiệu lực thì được 
phép Sứ dụng Giây chúng nhận họp quy và dâu hợp quy cho đến khi hêt hiệu lực
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của Giấy chúng nhân đó Do đó, một Sổ thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa trong Văn bản cung cấp thông tin giá của các doanh nghiệp sản Xuất, kinh 
doanh nêu trên Vẫn còn, áp dụng QCVN 1622019/BXD do giấy chúng nhận hợp 
quy còn hiệu lực. 

6. Đối Với các loại Vật liệu chống cháy, các đơn Vị cần lưu ý Xem Xét, 
đánh giá theo các yêu cầu kỹ thuật của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Về An toàn 
Cháy cho nhà Và Công trình Và các tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng được 
Viện dẫn trong quy chuẩn, theo quy định của pháp luật về phòng cháy Và chữa 
cháy. 

7. Đề nghị Các doanh nghiệp sản Xuất, kinh doanh các loại Vật liệu được 
công bố giá 

- Cung cắp đầy đủ thông tin về hoạt động Sản Xuất, kinh doanh, giá Và 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định pháp luật khi cơ quan quản lý Nhà 
nước có yêu cầu Và chịu trách nhiệm trước pháp luật Về tính chính Xác của thông 
tin đã cung cấp. 

- Thực hiện các nghĩa Vụ của tổ chức, cá nhân Sản Xuất, kinh doanh theo 
quy định pháp luật Vê hoạt động doanh nghiệp, thương mại, giá, tiệu chuân, quy 
chuân kỹ thuật, chât lượng Sán phâm, hàng hóa Và các quy địnli khác có liên 
quan. 

- Khệng Vi phạm các hành Vi bị cấm trong hoạt động sản Xuất Và kinh 
doanh sản phâm, hàng hóa theo quy định pháp luật. 

` I 
Trong quátrình thực hiện, nếu có khó khăn, Vướng mắc, đề nghị báo cáo, 

đê Xuât, kiên nghị VẾISỞ Xây dụng Thành phô Hô Chi Minh (Phòng I<Iinh`tệ và 
Vật liệu Xây dựng, Sô 60 Trương Định, phưong Xuận Hòa, Thành phô Hô Chi 
Minh) hoặc CƠ quan quản lý Nhà nước có thâm quyện đê được Xem Xét, hướng 
dẫn thực hiện./.ự 
Nơf nqậnấ:Ổ`” KT. GIAM ĐOC 
` B? XẾY dụ“gễ, 

t _Ho GIAM ĐOC - Cac SƠ ban nganh; `“ 

- UBND PlìưỜHg,qXã, đặc khu; 
- Giám đôc SỞ (đê báo Cáo); 
- VPS (để đăng tải Website); 
- Luu: VT, KTVLXD/ỉ\ITB, NTHH. <0ằx7 
Đính kèm." 02 Phụ lục. 
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THEO BÁO CÁO CỦA DOANH NGHI_ 
(Đính kèm Thông báo số 20 “Ệ 

,gỉl 

I. ĐẢ XÂ\' DỰNG
~ 

ỆU XAY DỰNG 
G SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỔ HỒ CHÍ MINH 

(Jj /“' G /'Z026 của Sở z\'ây dựrzg) 

Cườ“g dộ Khả nãn 
Thành phẩm Ấ .T nén của đá Giá bán (chưa , 

g
_ 

Nhóm vât vât liêu xây Q“y ch“a“'t'e“ n u ên khai ở Điều kiên v bao gồm thuế °““g ư“g thụy” Trư IƯWẾ 
Stt .A 

- - ' 
ị. Đ0'n vị* chuẫn kỹ Quy cách g y 

,. _ 
' 

. Vận chuyên* ., , , tế tại thờ'í điểm khai thác còn Ghi chủ 
llẹu* dựng thơi , * trạng thai bao tllưoĩlg mại gia trị gia ., . . 

điểm hiên tai thuật hòa hoăc mác tãng)* hiẹn tạl lại (m3) 
' - 

'" 

đã áãm (m3/tháng) 

1 Mõ đá Thanh Tâm của Công ty Cổ phần Thanh Tâm (Khu phố Ông Trịnh, phường Tân Phước, Thành phố Hồ Chí Minh) 
Đá xây Đá 1x2 (10- Á QCVN16:2019/ 
dựng 25) 

tan BXD 220.000 8.000 

Đá xảịv Đá1X2(15- 
tấn 

QCVN16:2019/ 2l8_182 74_000 
dựng 30) BXD Kh_ _ 

Á 3 rlang CUỈlg . , , A 

ĩĩẵẵy Đá 20x40 tấn TCCỄỆXẾAHAN ửng, công suất Gẳìẵnaị 154.545 25.000 

Đầ xây V QCVN16_2019/ 
tôi đa 1 (Tuột) ẵên muatầí 

6.969.744 

Đá mi sàng tân 
' 

r1ăJI1 Ia . 

' 169.091 
dự“g BXD 750 000m3 mo 

ĩĩẵẵy Bột đá (0-6) tẩn Qcvịịẵzoìg/ 150.000 30.000 

Ĩĩịịy Đá 4*6 tấn QCVTI`3Ỉ)1Ct'ỉ:32019/ 163.636 3.000 

2 Mỏ lô 14 núi Thị Vải, xã Châu Pha của Côn ty TNHH KT SX VLXD Thuận Lập (Ấ 6 xã Châu Pha, Thành phố Hồ Chí Minh) g P 

Ĩĩẵịy Đá 1x1 tấn TCVN 7570 5x19; 5x20mm 220.455 16.000 

Đá xây Đá 1x2 tấn TCVN 7570 5x23,5mm 211.364 16.000 
dựng 

_ 

Giao hàng lên 
Đa Xay Đa M1 cat tấn TCVN 7570 0,1x6mm , 

Phươflẵ tiện Vận 193.182 18.000 
dựng Titan - Ơ trạng thái chuyên bên mua 
Đa xay Đa M' Smg tấn TCVN 7570 5x13mm bã° hòaĩ 262 tạ' lỄh“Ĩ bãi CÔỄẾ Không cung 193.182 10.000 
dựng Titan Wa ty tại Ap 6” Chau cẩ dich vu 15 242 354 
Đá xây Đá 5x7 (4x6) tấn 

TCVN 40_6O mm Pha, Hồ Chí vậ ciiu ếầ 184 091 
" " 

đựng chuẩrl 8857:2011 - Ỏ trạng khô: Mính., - Y ' 

Đả xây Đá 5x7 (4x6) A, TCVN 266 I\/[Pa Đã có thuê tài 
địrrxg kho chửa tm 8857:2011 

40`6O mm nguyên, phí 179"545 

Đá xây Đá Cấp phối 
tẩn 

TCVN 37 5 mm 
BVMT` 

175 000 7 000 
dựng 0x4 Xaílh 8859:2011 

` ` ` 

Đá xây Đá cấp phối Ấ TCVN 
dựng OX4 Vàng 

ÌaJ'1 
8859:2011 37.5 mm 165.909 7.000
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Cưòĩlg độ Khả năng 
Thành phẩm z .A nén của đá Giá bán (chưa , - 

Nhóm Vât Vât liêu xây Quy chPan'tleu nguyên khai ở Điều kiên v bao gồm thuế cung ưng thụ.c Trư lưọng 
Stt l.^ gt 

' ` ' 
. ĐOTI vị* chuân kỹ Quy cách ,. _ _ 

' 
. Vận chuyên* ,, . . tế tại thời điễm khai thác còn Ghi chủ 

lẹu nựng thòì thuât* trạng thal bao thuơng mạl gia trị gia hiên tai lai (m3) 
điêm hiện tại ' hòa hoặc mác tăng)* ' ,' ' 

đã dãm (m3/thang) 

3 
Mỏ đá Tân Mỹ, xã Thường Tân của Công ty Cỗ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Số 8 Nguyễn Thị Mính Khai, tổ 9, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, Thành 

phố Hồ Chí Minh) 
Đá Xây Đá 1 x 2 tấn 

TCVN 05 - 20mm ,_ 209.500 
dụng 8859ĩ2011 Khôl lưọng cung 
Đá Xay Đá 0 x 4 tấn 

TCVN 05 - 40mm cap t'nh the°^taJ` Không vân 150.000 
dựng 8859:2011 qua Trạln Call, Chuyến Vẩn 

I A r 
I khA Ầ 

0 
3 . 

ĩịẵay ĐÊỆỆ” tân 88ỆẸắỂ11 0-4mm Vãẵĩẵẵaẵngĩĩlầ chuyên do 168.100 11.409.087 

Đ 'I Ế Đ'Ểj TCỮN .bốc xấc lến các đơn Vị tự 

dỉrỉlẵy 
aozẫlax tấn 8859'2011 0 “ 25mm Phương tiên vân đản nhiệm 177`200 

Đá Xây I _ A, TCVN Chuyển tại mò. 

dựng 
Đa M1 tall 8859:2011 

0 - 08mm 154.500 

4 
Mỏ đá Tam Lập 3, xã Phú Giảo của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Số 8 Nguyễn Thị Minh Khai, tổ 9, khu phố Hòa Lân 1, phưò'ng Thuận Giao, Thành 

phố Hồ Chí Minh) 
Đá xây , Á TCVN 
dựng 

Đa 1x2 tan 757022006 05 -20mm 250.000 

Đá Xây , g TCVN Đ 4 6 t 20 - 70 , 190.000 
íĩựĩìg 

a X an 7570ĩ200Ổ 
mm 

Khôi lượng cung 
Đa Xay Đá 0x4 tấn 

TCVN 05 - 40mm °apt1“hỈhe°,Ĩa“ Không vận 175.000 
dựng 8859:2023 qua Trạm can, chuyển vân 

r . 
I kh^ A 

_ 
s . 

ĩĩẵay Đả 0x25 tân 88T5(9ĩ_`ẫĨ(ỊI23 0 - 25mm vâẵịẵấaẫngĩẵị chuyên do 240.000 6.752.023 

Đ " TCỹN .bổc xấc lền các đơn Vị tự 

dịĩễy Đá Mí Sàlìg tấn 8859ũ2023 0 - 08mm phương tiên và đảrn nhiệm 205.000 

Đá Xây I . _ Ấ TCVN chuyền tại mỏ. 

dựng 
ĐaM1bụl tan 8859:2023 

0- 08mm 155.000 

Đá xãy , . . ; TCVN 
dựng 

Đa Vẹ Slnh tan 885922023 
0 - 08mm 108.000 

5 Mỏ đá xây dựng lô 14A núi Thị Vải, xã Châu Pha của Công ty Cổ phần Phú Đức Chính (Tổ 1, ấp 6, xã Châu Pha, Thành phố Hồ Chí Minh) 
D-I ^ 

, T FW 
dịắẵy Đá 0x4 tân 885Ẹ_2023 

205.000 197.377,13 

Đá xây , g TCDN 
dụng 

Đa 1x2 tan 7570:2006 
270.000 675.402,50 

. Ạ T ' 

ỈĨIƯỆỆY Đá ml sàng tan ĩjĩẵvịwooó 220.000 97.239,38 

Đá xâ}' , . . g ĨCVẦ7 
dựlìg 

Đa ml bụ] tan 7570ũ_2006 
215.000 I63.0ó1,25
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Thành phẫm 
Cưòĩlg độ 
nén của đá Giá bản (cllu“a Khả llăllg 

, , . .,^ , Qlly chuẩn,tỉêu I, . , .Ă ., A g cung ứng thực Trũ' lưọ'ng 

Stt NhĨ'Ỉ" Vạt vạt "ẹ“ xĨ'.y Đ011 vị* chuẩn kỹ Quy cách “g“Ồ°“ lĨĨ'aỈơ Đ'e“ k'ẹ“. Vân chuyển* bacẵ ẵorẵ' t.l'“° tế tai thời điểm khai thác còn Ghi chủ 
llẹu* dựng thơ! A trang thai bao thu'0'ng mal ' gia trị gia ` 

., . . 

.Ã .^ . thuạt* Ị - , 
` 

_ hiẹn tại lal (m3) 
đlem hlẹn tại hoa hoạc mac tang)* (m3lthán )

° 

đá dãm g 

6 Mỏ đả xây' dựng Rạch Rạt thuộc xã Pllú Giáo của Công ty Cổ phần Khoáng sản Ivliền Đông AHP (Số 112/125, ấp Tân Thịnh, xã Phú Giáo, 'l`hành phố Hổ Chí Minh) 

Đá xây Ấ 7`c'D7V , . , 

dụng Đá 0x4 tan 
7570IẢ2006 

Balì tại mo 175.000 

Đá Xảy Đá 0x4 Dmax g TCVN , . F1 

dụng 25 
tan 7570__2006 

Ban tại mo 241.000 

Đá xây , Ả TCVÌV , . . 

dựng Đa 1x2 L16 tan 7570i_2006 
Ban tạl mũ 251.000 

Đá xây , Ạ TCVN , _ T 

dụng Đa 1x2 L25 tan 7570I_2006 
Baíì tại mo 252.000 

Đả xây , . . A TCVN . , 

dựng Đa ml bụi tan 7570:2006 
Bán tạl mo 153.000 

Đá xây , . ` Á TCPW , . 'V 

dựng Đa ml Sang tan 7570:2006 
Ban tại mo 203.000 

Đá xây Đá hộc tấn Bán tại mỏ 183.000 
đựng 

7 
Mỏ đá xây dựng Núi Lá, xã Pl1u'Ớc Tân của Công ty TNHH xây dựng Thương mại và Dịch vụ Mính Tuấn (Số 243 đlròĩlg 27/4, ấp Thạnh S011, xã Hồ Tràm, Thành phố Hồ Chí 

Mính) 

Đá Xây , TCVN 
dựng Đa 10x20 m3 7570:2006 (10x20)mm 467.000 

Đá xây , TCVN 
dựng 

Đa 20x40 m3 757022006 (20x40)mm 465.000 

Đá xây , TCVN 
dụng Đa 40x60 m3 7570:2006 (40x60)mm 379.000 

Đá xây TCVN Đ'0 4 3 0-40 319.000 
dựng a X m 7570:2006 ( )mm Khả rlăng cung 
Đá xây TCVN ứng, công suất Giả bản trên 
dụng Đá 0”5 X 1 m3 7570:2006 (S 10)mm 

tối đa 1 (một) phương tiện 281"00O 5.800 (Nguyên 572 486 15 
Đá xây Đ, h^ 3 

Đá Xô bồ Sau nổ Hẵĩn là bên mua ĩạĩ 
285 000 

khôĩầ 
i 3 

dụng a Ọ° m mịn 70.000m3 
Ì 

mỏ ' 

V ^ N ^ khôi Đa Xay Đá mí sàng m3 
guyen 

263.000 
đựng 

, A Cấp phổi đá 
_ _ Đaxay 

dăln Dmax= m3 TCVN 8859. 0X4mm Dmax- 353-000 
dựng 2023 37,5mm 37,5mm 

A Cấp phối đá
_ Đá Xay dãn Dmax = m3 TCVN 8859. OX25mm Dmax 367.000 

dựng 2023 = 25mm 25mm 

ỈI 
-vả lja __,_
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Cường độ Khả n“rl 
Thành phẩm Ấ ., nén của đả Giá bản (chưa , 

a g
_ 

Nhóm vât vât liêu xây Q“y chĨ'a“'t'°“ nguyên khai ỏ' Điều kiên o bao gồm thuế °““g “"“g 'hẵ"° Tr” '“ợ“g 
Stt .,. 

` ' ' 
`. Đuĩl vị* chuân kỹ Quy cách ,. _ 

' 
. Vận chuyên* ., . . tế tại tllò"ỉ điêm khai thác còn Ghi chủ 

llẹu* dựng thm , if 
trạng thai bao thương mạl gia trị gla ., . . 

.g .,. , thuạt ` _ , Y ỷỉ 
lllẹn tại lại (m3) 

đlem Illẹn tại hoa hoạc mac tang) (m3lthán ) đá dăm g 

8 Mỏ đá xây dựng Thường Tân V, xã Thường Tân của Công ty TNHH Hóa An Tân Uyên (Thửa đất số 741, ấp Thường Tân 3, xã Tllưòĩlg Tân, Thành phố Hồ Chí Mính) 

ĩẵịy Đá mi bụi tẩn 157.576 

ĩĩầịy Đả 1 x 2 tấn 220.386 

Đá Xây , g 

dmg Đa0x4L1 tan 164.141 

Đá Xây , ` g 

dưng Đa 0x4 Vang tan 152.525 

9 Mỏ đả xây dựng Thưòĩlg Tân, xã Thường Tân của Công Ty TNHH Phan Thanh (Thửa đất số 104,93 tờ bản đồ số 32, âp 2, xã Thường Tân, Thành phố Iỉồ Chí Ivlinh) 

Ĩĩẵịy Đá 1x1 A m3 377.408 

ĩĩịẵy Đá 1x1 B m3 374.000 

ỄĨIỆY Đá 1x2 A m3 377.408 

ĩĩẵẵy Đá 1x2 B m3 350.000 

ĩĩẵẵy Đá 0x4 A m3 306.500 

Ễìĩẵịy Đá 0x4 B m3 299.000 

ỈĨỈĨIĨIỆY Đá 0x4 loại 2 m3 200.000 

ẾĨẮỆY Đá mi bụi .A 1n3 286.400 

ĩĩẵịy Đá mi bụi B m3 279.000 

Ìỉìá 
xây Đá mỉ ỆỤÌ Ioạj m3 180_0O0 

ựng 

ỄỆỆỆY Đá 4x6 m3 350.500 

ĨỆỆỄY Đá mỉ sàng in3 298.000
. D
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1 Ầ 

CuIờỹng độ 
_ _ Vlccẫ uẵnn 

Th` h h' » .. 
' “ đ' G“'b' h› "“"°

- 

Nhóm \'ât Vâịlắlỉềllrj Q“y chPân't'e“ n nẵịlêẵulĩhaĩ ỡ Điều kiên -› 
gĨỗrẬ1(Ĩhằễl °““g “`“g thực Trư l'rợ“g 

Stt ., 
' ' ` Đơn w'ị* chuâll kỹ Quy cách g “ 

,. _ 
' 

. Vận chuvên* .. . ẹ tế tại thò'i điêm khai thác còn Ghi chủ 
llẹu* dựng thơl . ,K 

tì`ạng tllal bao tllươllg mạl ` gla trị gia .^ . . 

điếm hiên tai tl'“ạt hòa hoăc mác tăng)* l"ẹ“ tạ' lạ' ('“3) 
' ' 

đã Ậãm (m3ltbáng) 

10 Ivlỏ đã Thưò'ng Tân IV của Công ty Cổ phần dá Hoa 1`ãn An (Ấp 3 xã Thu'òTlg Tân, Thành phố I-Iổ Chí Minh) 

Đá xây Đá OX4 Dmax ; 

dgmg 25 ly' tấưn 
tan 194"545 

Đá Xây Đá OX4 Dmax g 

dụng 37351ytâJn 
tan 188.182 

Đả xây , . Ầ 
250.000 . 

đựlìg 
Đa OX4 loạ! 1 [an 156.364 (Nguyên khối) 

39.300.000 

PĨỈĨIỆỆV Đá 0x4 Ioạỉ 2 tấn 148.182 

Đá xây Đá 1x1 ly tâlĩl tấn 210.909 
dụng 
Đaxây Đa1›V(1quy tẩn 204.545 
dựng cach 
Đá Xây Đá 1x2 Ioạĩ 2 tẩn 190.909 
dụng 
Đa xay Đả 1x2 ly tâm tấn 210.909 
dựng 
Đáxây Đá1X2 quy tấn 204.545 
dựng cách 
Đa xây Đá 4x6 tẩn 180.909 
dựng 
Đa Xây Đá mì bụi tấn 153.636 
dựng 
Đa Xay Đa m1 bụl Ioạl tẩn 140.909 250 000 
dụng 2 A" g. 39.500.000 

Đá Xã , 

(Ĩ\'guyen khol) 

dưngy Đá mĩ cát tân 160.909 

Đả xây Đá mĩ sàng tấn 159.091 
dụng 
Đá Xây Đá vệ sinh tấn 81.818 
dựng 
Đá Xây , . g Đa 1x1 loại 2 tan 190.909 
dụng 
Đáxây Đảmỉisàlìg tấn 148.182 
dựng 1Oạl 2
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Cường độ Khả nãng 
Nhóm vât 

m Q“y ch“ẩ“'tíê“ n nỉnêẵủẵhĩắ ở Điều kiên °““g ứ“g th'-'°° Trữ lư(-'ĩ'g 
Stt l.êu* 

' 

áưn' thay Đơn vị* chuẫn kỹ Quy cách tẵny thái bão thu_Ơn ẩlai 
Vận chuyển* 

iágĩrỉ .a tế tại thò'i điểm khai thác còn Ghi chủ 
" .x` g.. . thuật* Ị 

g 
- , 

g ' g 
, 

-g' hiện tại lại (m3) đlem Iìlẹn tại hoa hoạc mac tang)* , 

đã dãm (m3/thang] 

11 Mỏ đá xây dựng núi Ông Trịnh của Côn ty Cổ hần Phước Hòa Fico (76 Hồ Đắc Di, phường Tân Phước, Thành hổ Hồ Chi Minh) g P P 

ĩịẵễy Đá 1x2 tấn 5-30mm 215.000 50.000 

ĩĩẵẵy Bột 0-5mm tấn 0-5mm 156.000 20.000 

Đá Xây Đá mi tẩn 0-10mm 140.000 500 31.100.000 
dựng 

Ĩĩẵẵy Bột đá Iy tâlrl tấn 0-6mm 190.000 3.000 

ĩĩẵẵy Đá Xô bồ tấn 0-1200mm 100.000 120.000 

12 Mỏ đả xây dựng Tân Mỹ A của Công ty TNHH SX-'PIVI SL DV Tân Tân Mỹ (xã Thưòĩlg Tân, Thành phổ Hồ Chí Minh) 
Đá xây , TCVN . 

dụng Đa 1x2 m3 7570:2006 
10-40mm 110,3 378.000 

Đá Xây , TCVN _ - -2 . 

dụng Đa 1x1 m3 757012006 5 Omm 110,3 403 000 

Đả Xây , . TCVN 
dựng Đa0X41Oạl1 m3 885922023 

Dmax 37,5 mm 310.500 

Đá xây Đá 0x4 loại 2 m3 397.000 
đựng 
Đá Xây , - . TCVN - 

dụng 
Đa ml Sang m3 7570:2006 

5-10mm 110,3 290.700 

Đá Xây Đá mí bụi m3 286.200 
dụng 

Mỏ đá xâ dựn Thưòn Tân III xã Thường Tân của Công ty Cổ phần Khoáng sản Xây dụ`ng Tân Uyên Fico (Thửa đất sổ 22, Tờ bản đồ số 04, Ấp Tân Lọ`i, xã Bắc Tân Uyên, 
13 Y g g , ` 

'rhành phô lỉô Chí Iviỉnh) 

Đá Xây Đá hộc loại 1 tấn 97.912 
dựng 
Đá Xây Đá hộc loại 2 tấn 91.200 
dụng 
Đá xây Đá hộc loại 3 tấn 56.703 
đI_rn8
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Thành phẩm 
Cu'Ờng độ 
nén của đá C-ỉá bản (chưa Khả năllg 

, ," Ạ .A ^ Quy cl1uẩn,tỉêu V. . y, .A .. _ 
; 4 cung ứng thực Trữ lưọng 

Stt Nl'Ii°ê'E,ỉvạt Vtẵ'ịf:ẹ'ịlĨễ'Ể Đ0'n vị* chuẩn kỹ Quy" cách Ệrg“ỒeỆhlĨẾẵỈƠ tlỆ'°“ k'ẹ“. Vận chuyển* bdíẵ ỂĨẾ' t.l`“° tế tại thòi điểm khai thác còn Ghi chủ 
' .g' Ế., 

' 

. thuật* *ẵng ,a' Ế” “mg mạ' g'Ế rí g'a hiên tai lại (m3) 
đlem hiẹn tại hoa hoạc mac tang)* 

(m3}tháìl ) đả dăm g 

Đ' ^
, 

đĩẵẵy Đá 4 x 6 tân 151.000 

Đ' ^ Đ' '

, 

dĩẵễy 
a 1 

Ĩ)2 
(ioạl tân 213.000 

Đ' ^ ' " 
'

, 

dĩẫẵy 
Đa 1 

ễ)2 
(loại 

tân 195.000 

Đ' ^ Đ' 1 2 "
. 

dĩlẵy 
a 

Ế) 
(1°ạ1 tân 165.000 

Đá xây Đá 0 x 4 (1oại Á 

dụng 1) 
tan 158.000 

Đ ^ 
- r 

`
, 

dắrầẵy 
Đá 0 

Ề)4 
(1°ạ' tân 144.000 

, ^ , 4 .

1 

ỄĨỆỆY 
Đa 0 

Ế) 
('°ạ' tân 127.000 

Đ' -^ ' ` '

, 

dĩrẵẵy 
M1 

safẵễ 
(loạl tân 182.000 

Đá Xây MÌ sàng (loại tấn 163.000 
dựng 2) 

ĩĩẵịy 
Mí 

Sàẵằ (loại tẩn 141.000 

ĩĩẵẵy 
M' 

bĩ; 
(ìoạì tấn 145.000 

Đá xây Mi bụi (loại tẩn 135.000 
dựng 2) 

Đá Xây Mi bụi (loại tấn 119.000 
đựng 3) 

ĩìẵịy Đá1Ĩẵ (loạl tẩn 219.000 

ĩĩĩịy 
Đá 

Iẵẳ 
(loại tấn 201 .0O0 

Ễìẫẫìâgy 
Đá 

Iẵẵ 
(loại tấn 170.000 

Đáxây Đât S2ĨJ1Ỉâp tấn 914818 
dựng loạ! 1 

Đá xây Đát Sệầrl lâp tẩn 50.909 
dựng 10ạ1 2 ~
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Cưòĩìg độ 
Thành phẩm nén của đả Giá bản (chưa Khả nãng 

, , A _, A Quy chuẫn,tỉêu A . ụ .Â .. ; Ấ cung ú'ng thưc Trữ lương kh a : ' 

Stt NhÝỂ' vạt Vạ' l'ẹ“ xĨ`.y Đon vị* chuẩn kỹ Quy cách “g“ye“ 
,. 
aẵơ Đ'°“ hẹ”. Vận chuyên* ba“Ĩ Ễẵorẵ' t.l'“e tế tại thời điêm khaí thác còn Ghi chú 

llell* dụng thm ,. trạng thai bao thương mại gia trl gia .,. . . 
` 

,g ., . thuạt* ` - , _ 
` hlen tal lal (m3) đlem hlẹn tại hoa hoạc mac tang)* 3ìth,'

' 

đá dãm (m ang) 

14 Mỏ đá xây dựng Tân Mỹ xã Thường Tân của Công ty Cỗ phần Miền Đông (Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) 

Đá Xây Đá 1x2 Loại A 

dựng 1(L23) 
tan 213.818 

Đá xây Đá 1x2 Loai Ả 
. 

' 1 .1 2 
đựng 1 (LZJ) 

tan 2 0 8 

Đá xây Đá 1x2 Loại Ấ 

dụng 1 (L26_L28) 
tan 208.364 

Đá xây Đá 1x2 Loại g 

dụng 2 (L26_L28) 
tan 202.909 

Đa Xay Đá 0x4 loại 1 tẩn 152.545 
dựng 
Đá xây Đá 0x4 g 

. 1 , 4 
dựng (Vàng) 1Oạ1 2 

tan 36 36 

Đá xây Đá 4x6 loại 1 tẩn 167.364 
dựng 
Đa Xay Đá 4x6 loại 2 tẩn 148.818 
dụng 
Đá Xây Đá mìũsàng 

tấlì 153.091 
dựng loạ! 1 

Đá xây Đá mí.Sàng 
tẫlì 148.545 

dịmg Ioạl 2 
Đá xây Đá mi bụi Ioạí 

tấn 1384636 
dụng 1 

Đá xãy Đá mí bụi loại 
tấn 134_091 

dựng 2 
Đả Xây Đá mi bụi loại Á 

dụng 1_H tan 134.091 

Đáxây Đáhộc ỆNM tấn 154_727 
dụng quy cach 

Đá xây Đá Dmax ; 

dựng OXZ5 tan 192.909 

Đá Xây Đá Dmax ; 

dmg 0x37s5 
tan 188.364 

Đ, A Đá 0x4 loại 1 
a Xay 

lưới 40 tẩn 179.273 
dụng (thuần) Ị 1
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í ("Ĩ IrÒ"n 9. đÔ 
Thành phẩm Ẹ ., nén của đá Giả bằn (clỉưa Khặ “ã“g

_ 

Nhóm vât vât liêu xây Q“y °h“a“"t'e“ ngllyên khai ở Điều kiên 4. l›ao gồm tlĩllế c““g “ng thỀr“ Trư lưmg 
Stt .A ,, 

' ' ' 
x. Đơn Vị* clluẩn kỹ Quy' cách 

“` 
,. _ 

' 

. Vận chuyên* ., . . tế tai thời điêm khai thác còn Ghi chủ 
llẹu^ dựng thm ,. trang tllal bao tl1u'Ơng mal gia trl gia ' 

.,. . . 

.x .A . tlluạt* Ị _ , 
' 

V 
' lllẹn tại lal (m3) đlem hiẹn tại lloa hoạc mac tang)* 

3lth ,
` 

đá dăm (m a“g) 

15 Mỏ đá xây dựng Núi Sò xã Suối Rao của Công ty TNI-[H Sản xuất Thưoĩlg mại Dịch vụ Xây dựng Hiệp Lực (ấp Lò Vôi, xã Long Hãi, Thành phổ Hồ Chí Minh) 

Đá Xây Đá Dmax Ấ TCVN 
dụ11g 37,5 

ta” 7570:2006 
200"000 

Đá Xây r A TCVN 
dụng Đa Dmax 25 tan 757022006 

204.545 

Đá Xây r Ã TCVN 
dựng Đa 0X5mm tan 7570:2006 

195.455 

Đá xây , x TC\ĩN 
dụng Đa 10X20mm tun 757032006 

300.000 

Đá xây , 
Y 

Ả TCVN 70=000 

dựng Đa Ĩ0Ầ25mm tan 757012006 
295.455 

Đá xây g TCVN 
dựng 

Đá 5x10mm tan 757012006 
240.909 

Đá Xây r L TCVN 
đựng 

Đa 5x16mm tan 7570:2006 
295.455 

Đá xây ư TCVN ' ^ 2 . 

dụng Đa 5x20mm tan 7570:2006 
68 182 

16 Mỏ đá xây dựng Minh Hòa xã Minh Thành của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và May thêu Tân Tiến (số 82 đường 107, ấp 11, xã Phú Hòa Đông, Thành phố Hồ Chí Minh) 

Đá xây , TCVN , . . Ạ 

dụng Đa 4x6 m3 757022006 
40-60mm 814 kG/cm2 Ban tại mo Ben mua 309.091 7.292 584.470 

Đá xây TCVN . , Ạ ' - 14 k ' 4 . . . 

dụng 
Đa 1x1 m3 757022006 

10 14mm 8 G/cm2 Ban tại mo Ben mua 3 5 455 1667 133 593 

Đá xây , TCVN , . . l\ 

dựng 
Đa 1X2 m3 757022006 

10-20mm 814 kG/cm2 Ban tạI mo Ben mua 381.818 16.667 1.335.932 

Đá xây . TCVN , . . . 

dụng 
Đa 0X410ạ1 1 m3 7570:2006 

O 40mm 8 G/cm2 Ban tại mo Ben mua 27 273 4 583 367 381 ' - 14 k 3 . . › 

Đá xây Đá 0x4 loại 2 m3 TCVN 0-40mm 814 kG/Cm2 Bán tại mỏ Bên mua 245.455 3.125 250.488 
dựng 7570:2006 
Đá xây Đá 0x4 loại 3 m3 TCVN 0-40mm 814 kG/cm2 Bán tại mỏ Bên mua 130.000 7.917 634.568 
dựng 7570:2006 
Đá Xây , . . TCVN , . . Ạ 

- H12 B 1 .1 2 . 

dựng Đamlbụl m3 7570:2006 
0 5mm 814 kG/C Ban tại mo en mua 68 8 417 33 398

\
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Thành phẩm 
Cường độ 
nén của đã Giá bán (chưa Khả năng 

, A ,. ., Ấ Quy chuẩn,tiêu ,. . , .A .. x ; cung ứng thực Trữ lưọng 
Stt NhÝĨ" vạt vạ' l'ẹ“ xĨ`.y Đơn vị* chuẩn kỹ Quy cách “g“y°“ 'ĨẾ'”ÌƠ Đ'e“ k'“-5". Vân chuyễn* batẵ ,g°'Ĩ' t."“e tế tại thời điểm khai thác còn Ghì chú 

llẹu* dựng thm ,. trạng thal bao thương mal ' gia trl gia .^ . . 

.A .. . thuạt* . _ , 
' _ 

' hlẹn tạl lal (m3) 
đlem hiẹn tại hoa hoạc mac tang)* 

( 3/th , )

' 

đã dăm m a“g 

17 Mỏ đã xây dựng Thường Tân xã Thưởng Tân của Công ty TNHH Đả xây dựng Bình Dương (Ấp Thường Tân 2, xã Thường Tân, Thành phố Hồ Chí Mính) 
Đá Xây , TCVN đường bô 

1 . 

'” 
. . 

dụng Đa X2 m3 7570:2006 
11 8 đườngthùy 441 600 608 000 

Đá xây , TCVN đường bô Đ 4 6 . 

" 
. . 

dựng 8 X m3 7570:2006 
118 đườngthủy 386100 672 000 

Đá xây , TCVN đường bộ, 
dụng Đa 0,5X1 m3 7570:2006 

11.2 đườngthủy 331.100 320.000 

18 Xí nghiệp đá Thường Tân III xã Thường Tân thuộc Công ty TNHH Thường Lang Tân Uyên (Ấp 3, xã Thường Tân, Thành phố Hồ Chí Mình) 

Giá thương mại 
, A , * _ Đa Xay Đa 1 1^(L1) m3 đường bộ 373,600 
dựng ly taln 

Đá Xây Đá1*1(L2)“ m3 đ ` b” 365 900 
dựng ly tâm 

ương Ọ ` 

ĩĩịẵy Đả 1*1(M3) m3 đường bộ 368.000 

ĩĩẵịy Đá 1*2(L1) m3 đường bộ 349.500 

Đáxây Đ' 1*1 (L2) 3 đ ` b^ 358 500 a m ương Ọ . 

Đa xây Đá 1*2(L2) m3 đườn bộ 322.800 
dụng Ế 

Đá xây Đá 1*2 V m3 đường bộ 313.800 
dựng 

Đá Xã Đá Dmax 
Y 37,5 - không m3 đường bộ 301.900 

dựng A qua ly taln 
Đá Dnlax 

Đá xây 37,5 (A) " ` _ 

dựng không qua ly m3 đương bọ 297 I00 

târn 

ĩĩẵịy Đá 0*4(L2) m3 đường bộ 233.300 

Đá Xâj' , , ` A _
v 

Đa 0*4 (L3) mo dưong bọ 243,300 J dựng __
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Thành phấm 
f`ll'òTlg độ 
nén của đá Giá bản (chu'a Khả llăng 

, A A .^ ,. Quy chuẩn,tiêu , . , .A ., A ; cung ứng thụ'c Trũ' lưọĩlg 
Stt Nhẵjm vạt Vạt l'ẹ“ xa.y Đ0'n vỉ* chuẩn kỹ Quy cách “g“ye“ IĨẾ'aỆỪ Đ'e“ hẹ". Vận chuyển* ba`Ĩ ,g°'Ĩ' t.l'“e tế tại thò'i điểm khai thác còn Ghi chú 

llêu* dưng thời ' 
A trạng thai bao tllu'ơng mạl gia trị gia .,. . . ' .z' .. . thuạt* ` _ , v ,ẹ 

hiẹn tại lại (m3) đlem hlẹn tại hoa hoạc mac tang) (m3/thán ) đá dãn: g 

ĩĩẵịy Đá O*4V (L1) m3 đường bộ 227.300 

Đá Xây Đá 0*4QC m3 đường bô 293 000 
đựng (37a5) 

`
4 

Đá xây Đá mí Sàng ` A 
3 đưm1g bo 268.700 

dựng L2 (Ly tâĩn) 
m ` 

Đả Xây Đá mi Sàng đ ` b. 248 800 
dụng (M3) 

1113 ưoĩlg Ọ . 

Ĩá Xây Đá 
(lẵízỉàng 1113 đường hộ 279.800 

ựug 

Đá xây Đả mí hạt nhỏ m3 đường bộ 256.800 
dịmg (L1) - ly Ỉâlìì 

“ ` 

Đá xãy Đá mi hạt nhỏ đ ` b^ 251800 
L`I1_1'I1g (L2) - ly tãrn 

m3 ương Ọ “ 

ĩá Xây Đá 
IIỆỈ 

“hò m3 đường bộ 338.700 
Ựĩlg rưa 

Đá xây Đá Mí bụi m3 đường bộ 182.800 
dụng mịn 

ĩá Xây ĐỄỂĨBITÝỆDI/Ilổẵz m3 đường bộ 390Ạ200 
ựrìg 

ĩĩẵẵy Đá 1*2 L25 m3 đường bộ 3714700 

ĩĩẳẵy Đá mị mịm m3 đường bộ 197.500 

Ệíẵẵy Đá mí bụi m3 đường bộ 253-500 

Đá xây Đá mí hạt nhỏ m3 đường bộ 281›600 
dụng LX (ly tâm) 

Ễìĩẵịy Đá 4*6(L1) m3 đường bộ 266.400 

Đá xây Đá vệ sình m3 đường bộ 234.600 
dựng

DỰ 
TOÁ

N F
1

https://dutoanf1.com/


Cường độ Khả nãn 

Nhóm vât 
m Q“y °h“ẩ“'tiê“ nỆlén^ĨlủlĨh1Ễlậ ở Đí“ k'^ Ĩiá Ệvẫn (ĩllllưĩ °““g ứ“g tẵực Trữ '“`ọ“g 

Stt ., 
- - '- `_y Đơn vị* chuẩn kỹ Quy cách °“ye 

_ 
'_ 

e“ “ẹ”. Vận chuyễn* 80. ?°'Ĩ' 
. 

“e 
tế tại thòũ điễm khai thác còn Ghi chú 

llẹu* dựng thm . * trạng thái bao thưong mạl gia trị gia .. . . 

điểm hiên tai th“ạt hòa lloãc mác tãng)* 
h'ẹ“ tạ' lạ' (m3) 

' ' 

đã áăm (m3/tháng) 

Giá thương mại 
, A , ,, _ Đa xay Đal 1^(L1) m3 đường thủy 401.800 
dựng ly taỉu 

, . , ,, _ Đa Xay Đa1 1^(L2) m3 đường thủy 394.100 
dựng ly taín 

Đá xây , 
` , 

dụng 
Đa 1*1(M3) m3 đương thuy 396.200 

Đá X^ , 
. , 

dmẵy Đa 1*2(L1) m3 đương thuy 377.700 

Đả xâ , ` , 

dựngy Đa 1*1 (L2) m3 đương thuy 386.700 

Đá X* . , _ 

dựnẵy Đá 1*2(L2) m3 đương thuy 331.000 

Đa xây Đá 1*2 V m3 đường thủy 342.000 
dụng 

Đá xả Đá Dmax 
y 37,5 - không m3 đưòng thủy 330.100 

dựng Ạ qua ly taII`l 
Đá Dmax 

Đả xây 37,5 (A) - ` _ . 

dựng không qua1y 
m3 đương thuy 323.300 

târn 

Đá xây , ,F 
` . 

dựng 
Đa 0 4(L2) m3 đương thuy 261.500 

PĨÌĨIỆỆY Đá 0*4 (L3) m3 đường thùy 273.500 

Đá X” , . . . . 

dựnẵy Đa 0*4V (L1) m3 dương thuy 255.300 

Đá Xây Đá 0*4QC ` . 

dụng (37,5) 
m3 đương thuy 321,200 

Đá Xây Đá mí Sàng ` , 

dựng L2 (Ly tàn) 
m3 đương thuy 296.900 

Ĩẵịy Đá(Ilĩ'/Ễẫịlng m3 đường thủy 277.000 

, 

Dá xây' Đá mĩ Sà'ìg ` ,

^ 

ầ dụng (E2) 
' 

_I 

m3 đ1r(mg thuy 308.000

Ì
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,
I Cường đô 

1`lxành phẩm 
Qlly chuẩn tiêu 

nén của đá Giá báìx (chưa Khặ “ăĩẵ T _ I 

NI , _, ã l.ê . 
_ 

, . . q .A ,A 
4 

A ; crung ưng Ềrc ru' ưọìlg 
Stt lại Váịẳẳĩẩẫy Đon vị* chuân kỹ Quy cách Ệrằỉễ Í 

Vận chuyên* baẫỂĨg'ẵẵ“e tê tại thòì' điêm khai thác còn Ghi chủ 
` 

điểẫru hiên tai 
th“ậtừ háa hoăc mác 

' 

tăn 
' 

* hiệ" tại lại (m3) 
. . . g) , 

đã dãm (m3ltllElng) 

Đả Xâ)' Đá mĩ hạt nhò ` q 

dụng (L1) _ Iy tâĩn 
T113 đương thuy 285.000 

Đá xây Đá mí hạt nhỏ ` , 

dựng (L2) _ ly tâln 
m3 đương thuy 280.000 

Dá Xây Đả mí hạt nhỏ ` , 

dụng (ma) 
n13 đuơng thuy 366.900 

Đ, Â , . . 

B Xay Đa M' bụi m3 đường thùy 211.000 
dựng mịn 
Đáxâ ĐáI*1L22 ` , 

dựngy (BTMC) m3 đương thtly 421.800 

Đá Xây Đá 1*2 L25 m3 đường thủy 399.900 
dụng 
Đá xay Đá mí mịm m3 đường thùy 225.700 
dụng 
Đá xây , . . ` . Đa m1 bụi m3 đương thuy 281 ,700 
dụng 

Đá Xây Đá mí hạt nhó ` . 

dụng LX (IY tân) m3 đương thuy 309.800 

Đá xây Đá 4*6(L1) m3 đường thủy 294,600 
dựng 
Đá Xây Đá Vê sính m3 đường thủy 
dụng ' 

Giá bán cho công trình 

Đá xây' , ` , Đa 1*1 m3 đuơng bọ 259.600 
dụng 

, A , * _ Đa xay Đa 1 1^(L1) m3 đường bộ 270.700 
dụng ly taln 

Đá Xây Đá 1*1^(L2) “ m3 đường bộ 263.300 
dựng ly taln 

Đa Xay Đả 1*1(M3) m3 đường bộ 264.900 
đựng 
Đá xây Đá 1*2(M3) m3 đườn bộ 262.100g dựng
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` a 
Cườlẵg đệ Khả năng 

Nhóm vât Ềzupĩẵm Quy ch“ẩ“'tiê“ n nénêĩlulĩhđĩ ỡ Đ`* ld^ 
Ệiá bắn (ỈIĨƯĨ °“ng ứ“g thực Trữ l“ợ“g 

Stt l.^ ,Ẹ 

- 

á 
' h`.y Đơn vị* chuẫn kỹ Quy cách g“y 

,. 
8- 'e“ ẹn. Vận chuyển* “Ý .g°'Ĩ' 

. 

“e 
tế tại tl1ò'i điểm khai thác còn Ghi chú 

lẹu vựng t 01 thuât* trạng tllal bao thương mạl gia trị gia hiên tai lai (m3) 
điêm hiên tai ' hòa hoăc mác tăn )* ` ' ' 

. . . g . 

đã dãm (m3ltllang) 

Đá xây , * ` A 

d 
Đa 1 1 (L2) m3 đương bọ 242.000 

Ựflg 

Đá Xây , ,Ẹ 
` A 

d 
Đal 2(L1) m3 đương bọ 256.800 

ựỉìẵ 

Đá Xây , ` A 

dụng 
Đa 1*2@2) m3 đương bọ 242.000 

Cấp phổi đá 
Đá xãy dăln loại 1 (đá m3 đ _ bA 248 20 
dựng Dmax 25-1y ương Ọ ` 0 

tâln) 

Đá xây Đá Dmax m3 đ ` bÀ 238 60 
dựng 37,5-ly tâI11 

“mg ° ' 0 

Đá Xây Đá Dmax 
37,5 - Không m3 đường bộ 224.200 

dụng qua ly tâln 
Đả Dmax 

Đá xây 37,5 (A) - ` A 

dụng không qua Iy 
m3 đương bọ 218.900 

tâln 

Đáxây Đá 0*4QC m3 đ ` b” 221 000 
dựng (37,5) 

ương Ọ ' 

Đ , A a Xay Đá 0*4 (L1) m3 đưòng bộ 201.000 
dựng 
Đá xây , ạh

` Đa 0 4(L2) m3 đương bộ 180,600 
dựng 
Đá Xây , * ` Ả Đa 0 4 (L3) m3 đương bọ 177.600 
dựng 
Đá xây , * ` Ấ Đa 0 4V (L1) m3 đương bọ 157.500 
dựng 
Đá Xây , 4* ` Ả 

dụng 
Đa 6(L1) m3 đươrlg bọ 219,300 

Đá xây Đá mi sàng _ Ả 

dụng L1 (Ly tâín) 
m3 đương bọ 187.200 

Đá Xây Đá mí Sàng ` A 

dmg L2 (Ly tàn) 
m3 đương bọ 182.400 

Đá Xằj' Đĩẵ ZYEỄ ~9`ị11ĩr ` Ả 

dựng (Nĩẵ) 
° 

1ìĩ3 L đương bọ 
184.300
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Thành phẩm 
Cu'ò11g độ 
nén của đá Giá bán (chưa Khả năll`g 

, A A .A À 
Y 

Quy chuẩn,tìêu , , , .Ấ .A Ã ,g cung ú“ng thực Trữ' lượng 
Stt NhĨ'Ĩ' Vạt Vạt l'ẹ“ XẾ? Đơn vi* chuẩn l«ỹ Quv cách “g“ye“ lẵặaíơ Đ'e“ k'ẹ“. xỉận chuy'ễn* ba? ẵ°'Ĩ' t.l'“° tế tại thò1` điểm khai thác còn Ghi chủ 

llẹu* dựng thm ' 
Ấ ỷẹ 

` trạng tha! bao thư0'ng mạl gia trị gia .. . . 

.Z .Ạ . thuạt . _ , _ gỉ 
hlẹn tại lại (m3) 

đlem hiẹn tại hoa hoạc mac tang) (m3/thản ) đá dăm g 

ỄĨIỆY 
Đá 

Ị“L“ị2s)Ếĩ“g m3 đường bộ 179.000 

Đá Xây Đá mí hat nhó ` ^ 
“ đ 180.800 

dựng (L1) - ly tâxn 
m3 ương bọ 

Đá xây Đá mí hat nhỏ . A 
' 5.800 

dựng (L2) _ iy Ĩâln 
m3 đương bọ 17 

Đá xây Đá mĩ hat nhỏ . A 
' đ b 267.300 

dựng (rửa) 
1113 ương Ọ 

Đá Xây Đá Mí buỉ Ă 
' d Ờrl 143.800 

dựng Iĩìịn 
m3. Ư g bọ 

Đá xây Đá 1*1 L22 ` A đ 3l5`800 
dụng (BTMC) mỗ “Ứng bọ 

ĩĩẵịy Đá l*2 IJ25 m3 đường bộ 306,000 

Đá Xây Đả mi Sàng m3 đường bô 201.000 
dựng (ìy tãĩn)

' 

Đá Xây Đá mỉ hạt nhỏ ` A 209 800 
dựng LX (ly tm) m3 đương bọ . 

Đá Xây , . . ` . 

dưng Đa ml mịm m3 đương bọ 167.300 

ĩĩẵịy Đả mi bụi m3 đường bộ 179.000 

Đá Xây Đá 4*6(L1) - ` . đ b 233.000 
dựng ngoài HCM m3 uong ọ 

Giá bản cho công trình 

ĩĩẵịy Đá 1*1 m3 đường thùy 280.500 

ĩá xãy Đá Ỉ*ị^(Lì) ` m3 đường thủy 291.200 
Wlg Y mn 

ĩả Xây Đá Ĩ*ì^(L2) “ m3 đường thủy 283.500 
lĩng Y aín 

ĩịẵịy Đá 1*1(M3) m3 đường thủy 285.800
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Ấ 
Cường độ Khả nãng Th` h h g .. né c" đ' G'áb' h , _ Nhóm Vât vâĩlllìiêupxâflplĩn Quy ch.Ếlan'tleu nguịllênulĩhaĩ Ô' Điều kíên - bẳo EíắJĨH(ĨhlTếa cung ưng thực Trư lượng 

Stt 
liêu* 

- 

ảưn' thời Đon vị* chuân kỹ Quy cách tran thái bão thươn ắĩai 
Vận chuyên* 

iẵtri ia 
tế tại thời điểm khaí thác còn Ghi chú 

U 

đíễhlì ẵíẽn tai 
thuật* 

hổa ẵoãc mác 
g . g 

tãnẳ)Ễ hiện tại lại (m3) 
' ' 

đã dãm (m3/tháng) 

ĩịẵịy Đá 1*2(M3) m3 đường thủy 283.900 

Đá xãy , ,F ` . 2 . dụng Đa 1 1 (L2) m3 đương thuy 71 500 

Đá xây Đá 1*2(L1) m3 đường thúy 278.600 dụng 

ỄÌĨIỆỆY Đá 1*2(L2) m3 đường thủy 273.500 

Cấp phối đá 
Đá xây dăm Ioại 1 (đả ` , 

dụng Dmax 25_ly m3 đương thuy 274.500 

tãln) 

Đá Xây Đá Dmax 
` , 

dmg 37,5_ly tâln 
m3 đương thuy 265,200 

Đá xâv Đá Dmax 
dưng“ 37,5 - Không m3 đường thủy 250.800 

' qua ly tâxn 
Đá Dnìax 

Đá Xây 37,5 (A) - ,, ` , 

dụng không qua ly 
IDJ đương thuy 245.500 

tâín 
, ^ , * 

ĩĩểẵy ĐĨỆ75ịẹC m3 đường thủy 247.600 

ỆỆỆY Đá 0*4 (L1 ) m3 đưòng thúy 213.600 

ĩĩẵẵy Đá 0*4(L2) m3 đường thùy 203,400 

Đ' ^ 
` , 

dĩẫẵy Đá 0*4 (L3) m3 
Ì 

đương thuy 200.400 

EỀĨIĨIỆY Đá 0*4V (L1 ) m3 đường thủ)v 184, Ị 00 

Ệịẵịy Đá 4*6(Ll) m3 đường thúy 236.200 

Y Ba m3 Kĩưộvlìg thủy 200.4 00 

Đú Xã-" Dá mĩ gmg 
đường thủy Ì95.600 dưng L2 (Ly tâln)

m3
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Thành phẩm
I 

Cu'Ồ'HE_đÔ 
nén của đá Giá bản (chưa Khả nãng 

, , Ầ ,A 1_. Quy chuẩn tiêu . . , .a .. A A cung ú'ng thực Trữ lượng 
Stt 

Nhom Vạt Vạt l'ẹ" “đy Đơn vi* chuẫn kễ Quy cách “g“ye“ kĨ'a' Ơ Đ'e“ k'ẹ“. Vân chuyển* b“Ế ẵ°'Ĩ' t.l'“e tế tai thời điểm khai thác còn Ghi chú 
liêu* dưng thời ' 

, * trạng thái bão tI1ll'0`ng mạl ` gia trị gia ' 
., . . 

° đ'“` h'^ tai 
th“ạt hòa hoăc mác tăng)* h'ẹ“ tạ' lạ' (m3) 

'em "P“ - 
, 

-v (m3/tháng) đa dam 
Dáxây Đả lĩlí Sảng đ ` thư 200 900 
dựng (M3) 

m3 ương uy " 

Đá Xây Đá mỉ Sảng ` w 

3 đ th 195.600 
dụng (L2) 

'“ “mg uy 

Đá Xây Đá mi hạt nhỏ m3 đường thủy 212À400 
dựng (L1) - ly tâm 

Đá xây Đả mí hạt nhỏ m3 đuờng thủy 207_400 
dựng (L2) - ly tâín 

Đá xây Đá mí hạt nhó m3 đường thủy 298_900 
đựng (lửa) 

Đá XâY Đá Mí bụi m3 đường thủy 164.900 
dựng mịn 
Đá Xây Đá I*1 L22 m3 đường thủy 347.300 
đựng (BTMC) 

ĩĩẵịy Đá 1*2 L25 m3 đường thủy 337.600 

Đá xây Đá I11i Sàng ` , 

3 đ th 232,500 
dựng (ly tâIn› 

m ương uy 

Đá Xây Đá mí hạt “hó m3 đường thủy 241.300 
dụng LX (ly tâm) 

ỈĨỈĨĨỆỆY Đá mị mịm m3 đường thùy 198.800 

ĩĩẵịy Đá mi bụi m3 đường thùy 195.600 

Đả xãy Đá 4Ĩ6(L1) ' m3 đường thủy 249.900 
dựng ngoàl HCM

~
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(tlìaĩìlì tozĩn Sau) 

4r 

Cường độ Khả nãng 
Thành phâm z .Ã nén của đá Giá bản (chưa , - 

Nhóm Vât Vât liêu xây Quy chơ`lan,tleu nguyên khai ở Điều kiên n bao gồm thuế cung ưng thực Trư lượng 
Stt .A * 

° ' ' 
` . Đơn vị* chuân kỹ Quy cách ,. _ 

` 
. Vận chuyên* .. . . tế tại thòi điễm khai thác còn Ghi chủ 

llẹu dựng thơl ,g trạng thal bao thương mạl gia trị gia .,. . . 

.z .. . thuạt* ` , , _ hlẹn tại lal (m3) 
đlem hlẹn tại hoa hoạc mac tang)* 

3lth ,
' 

đá dãm (m a“g) 

II. CÁT XÂY DỤNG (CÁT NGHIỀN, CẤT TỰ NI-HÊN, CÁT SAN LẤP) 

Thành phẩm g IA 
Giá bản (chưa Khặ “ã“g _ 

Nhóm vât vât liêu xây Quy °hĨ'a“”t'e“ Điều kíên bao gồm thuế c““g ư“g thẾ” Trư lưwg 
Stt .A 1: 

' ' ' 
`. Đơn vị* chuân kỹ Quy cách Modul độ lớn ' 

. Vận chuyễn* ., . . tế tại thò'í điêm khai thác còn Ghi chủ 
llẹu dựng thm . thương mạ! gia trị gia .A . . 

điểm hiên tai 
th“ạt* tãng)* 

h'ẹ“ tạ' lạ' (m3) 
' ' (m3/tháng) 

1 Mỏ cát xây dựng 55 xã Xuyên Mộc của Công ty TNHH DV XD Đại Lộc (212 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh) 

Cat Xay Cát tự nhiên m3 Cát rửa 0,6-1,4 mnl C°“g “Ợ`30 “ 60 Chưa Ĩận 270.000 1.000 - 3.000 164.000 
dựng ngay chuyen 

2 
Mỏ cát Suối nhánh hổ Dầu Tiếng xã Minh Hòa của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Hòa Bình (The Verosa Park, 39 Đường số 10, Khu phổ 2, Phường Long Trường, 

Thành phổ Hồ Chí Minh) 

QCVN 
Cẩẵĩy Cát tự nhiên m3 16í2ẸỄịfỆXD Ề Cát rửa t1`I 1.6 đến 3.0 340.000 540.000 

. D 
7572:2006 

M”đ' ^ 
d_ gN"S` S^`R ”C^ g TNHHS” *Th `D°h X^yd gH`^ L, (^p V L H Th h h*H ChM h) 

3 0 a xay ưn ul 0 xã uol ao cua on ty an xuat ương mạl Ịc vụ a ựn lẹp ưc ắ Lò ôi, xã ong ải, àn p 0 ồ í in 

Cát Xây , .; ; QCVN Pu 0x5mm hút ; 

dụng 
Cat nghlen tan 16ĩ2023lBXD bụi 

218.182 20.000 tan 

4 
Mỏ cát xây dựng Suối Nhánh 3 hồ Dầu Tiếng, xã Mính Thạnh của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản và Khoáng sản Đông Tiến (75 Đường D3, Khu nhà ở TM-DV Sóng Thần, 

Khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, Thành phổ Hồ Chí Minh) 

- 300.000/m3 

, A Cát thô (dùng ›` __: . . , . (thanh toán 
Cat xay Cát tự nhiên m3 QCNN cho bê tông và 2-3,3 LĨ*“g ”aP °°Ềg chỉ b“Ĩ` tại txước) 673.573 
dụng 16:2023ỉBXD g trình nlìa nươc mo 

\'ưaj - 350.000/1113
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Pllụ lục 2 
CÔNG BỔ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỤNG THAM KHẢO GIÁ THỊ TRƯỜNG 

THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIÁ CỦA ỨY BAN NHÂN DẦN PHƯỜNG, XÃ, ĐẶC KHU 
(Đính kèm Thông báo .số ZOỆ 55 /TB-SỊYD-KTP"LĂ'D ngày 10 / 6 /2026 cúa Sở zYây dựng) 

_ G., b, 
Nhóm Vât Tên Vật Quy chuận' Nhà sản r Điều kíên Vân (cllllĩa Ệ20 STT ,A * 

' liệu, loại Đ0'n Vị* tiêu clluân Quy cách ; Xuât xú' ' 
. 

' 
z * Ghí chủ ; ,q . , 

llẹu Vât liêu* kỹ thuât* 
xuat thương mạl chuyen gom thue gia 

' ' ` trị gia tãng)* 

[I] [Z] [Ế] [4] [5] [Ố] [7] [8] Í9] [lo] [I Ì] [Ĩ2] 

ĐÁ XAY 
DUNG 

Cửa hàng Công Văn số 

Đ ' ^ 16'Cẵ(Ệ1\ểĨ/`IBX khôn có phạm Ví địa Trặịẵẵng” 12Ĩ`ỆCịKT 

1 dịịay Đá 1x2 đồng/m3 Ó_ TCVN VLXD An Víệt Nam 
thônggtin 

bàn Xã Thái số 87 Tính 05/6/2026 780.000 
` g 

75370'2006 Bình An Mỹ lộ 7” áp Là° của phộng 
" Táo Thượng, Kỉnh tê Xã 

xã Thái Mỹ Thái Mỹ 

Cửa hàng Công văn số 
24 KT 

Đ' ^ 16“(ẵ(c)31\ểĨ/`IBX kh^ ' phạm Ví địa Tmíẵềẵng” 
1 

nễlẫ 
2 dĩẵay Đá 4X6 đồng/m3 Ó_ TCVN VLXD An Việt Nam 

thẵẳggtĩẵ 
bàn Xã Thái số 87 Tính 05/6/2026 700.000 

° g 
75,70'2006 Bình An Mỹ lộ 7” ập Lào của phộng 

“ Táo Thượng, Kinh tê Xã 
Xã Thái Mỹ Thái Mỹ 

CÁT XÂY 
DỤNG
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Giá bán 
, A Tên Vật Quy chuẩn, ` , .A .A A 

STT NhĨ'Ỉ" Ýạt liệu, loai Đơn ví* tiêu chuẩn Quy cách Nha Ỉa” Xuất xứ Đ'e“ mẹn. Vạầ' 
. Ghí chủ ẫchưa lìa”.

, 
llẹu“ ^ .A '. ' 

- A xuat tllương mạl chuyen* gom tllue gla 
Vat lleu* ky thuat* ` ° ` trị gia tãng)* 

[Ì] [Ế] [Ế] [4] [Ổ] [Ổ] [7] [8] [9] [lo] [Ì Ì] ỈỈỀỈI 

Cửa hàng Công Văn Sổ 

QCVN Công ty 
VLXD 1246/PKT 

, ^ A , ham Ví địa Trung Đông ngày 
` : . kh p ° 

. r
7 

3 Cẩlĩĩẳy Cát Xây tô đông/m3 ỈÊẾỆỀẾX ML=0.7-1.4 Vẵẵẵĩn Vlệt Nam thẵẩggtẵẵ 
bàn Xã T11á1 Sô 87 Tính 05/6/2026 480.000 

` 

75Đ70'2006 Bình An Mỹ Iộ 7” áp Lào của phộng 
` Táo Thượng, Kính tê Xã 

Xã Thái Mỹ Thái Mỹ 

Cửa hàng Công Văn Số 

C 't ^ TCVN khôn có phạm Ví địa Trăễềẵng” 12ỄẵẵKT 

4 ẩưĩay Cát Xây tô đồng/m3 7570_2006 VLXD An ViệtNam thôn gtin 
bàn Xã Thái số 87 Tính 05/6/2026 480.000 

- g " 

Bình An 
g Mỹ lộ 7, ấp Lào của Plìòng 

Táo Thượng, Kính tế Xã 
xã Thái Mỹ Thái Mỹ 

Cửa hàng Công Văn số 

Cônơ ty 
VLXD 1246/PKT 

U . . ^ ` 

, A A , phạm V1 địa Trung Đong, ngay 
5 Cẩịĩay Cát san lấp đồng/m3 75T7Ĩ)3_`2lĨ0`I06 Vẵẵlẫẵn ViệtNam bàn xã Thái số 87 Tỉnh 05/6/2026 420.000 

' g " 

Bình An 
g Mỹ lộ 7, ấp Lào của Plìòng 

Táo ThưỌ`ng, Kính tế Xã 
Xã Thái Mỹ Thái Mỹ

IA
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